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Đơn đặt hàng / Purchase Order
Được phê duyệt bởi: Nguyễn Anh Phương

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng
Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
MST: 0104918404-002
Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
1654-WM HNI Võ Thị Sáu
1654 - WM HNI Võ Thị Sáu
Số 46 Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hai
Bà Trưng, TP. Hà Nội Việt Nam
02471066866 -...

Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4161661206
Ngày đặt hàng (PO date) 17.07.2024
Nhóm đặt hàng (Purchaser) 103 - Bơ sữa trứng
Người đặt hàng (Purchaser) Phạm Thị Vân Anh
Số điện thoại 0976246978
Email alc.1654@winmart.masangroup.co

m
Ngày giao (Delivery Date) 20.07.2024
Ghi chú

Nhà cung cấp (Supplier): 0002003606
CTY TNHH MTV TMDV NGỌC THƠM
12/14/18 Đường 49, khu phố 7, Phườn

Stt
(No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

10 10005987 8938508668328 5 G1 55,595 277,975
NGỌC THƠM Tai heo muối gói 200g

20 10005986 8938508668212 5 G1 111,058 555,290
NGỌC THƠM Gà muối gói 500g

30 10005984 8938508668014 5 G1 73,431 367,155
NGỌC THƠM Chân giò heo muối gói 300g

40 10638308 8938529045047 5 G1 46,000 230,000
NGỌC THƠM Mộc nấm hương gói 250g

50 10638307 8938529045030 5 G1 50,182 250,910
NGỌC THƠM Giò tai lưỡi xào gói 250g

60 10638306 8938529045023 5 G1 101,989 509,945
NGỌC THƠM Giò tai nấm hương 500g

70 10170332 8938529045016 5 G1 94,013 470,065
NGỌC THƠM Giò lụa 500g

80 10182351 8938529045139 5 G1 74,250 371,250
Ngọc Thơm_Chả cốm 300g

90 10182350 8938529045207 5 G1 70,950 354,750
Ngọc Thơm_Chả nướng 300g

100 10182349 8938529045191 5 G1 50,400 252,000
Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g

110 10182348 8938529045177 5 G1 49,500 247,500
Ngọc Thơm_Giò lụa 250g

120 10184167 8938529045917 5 G1 111,606 558,030
NGỌC THƠM gà xì dầu 500g

130 10184166 8938529045900 5 G1 31,977 159,885
NGỌC THƠM chân gà xì dầu 150g
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Stt
(No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

140 10184164 8938529045870 5 G1 56,848 284,240
NGỌC THƠM sườn hun khói 200g

Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount) 4,888,995
- 5% (VAT) 0
- 8% (VAT) 391,119.6
- 10% (VAT) 0
- 15% (VAT) 0
Thuế GTGT (VAT Amount) 391,119.6
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount) 5,280,114.6

Người lập đơn hàng

(Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng

(Department Manager)

_______________

Quản lý siêu thị

(Store Manager)

_______________

Giám đốc cấp 2

(Regional Director)

_______________

Nhà cung cấp lưu ý:

- Giá mua trên đơn đặt hàng là giá mua chính thức, nếu có chênh lệch so với báo giá thì báo lại nhân viên đặt hàng để điều chỉnh giá

trước khi giao hàng.

- Vui lòng điền số đơn đặt hàng và mã nhà cung cấp vào hóa đơn và phiếu giao hàng.


